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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.       

2.  

Chính phủ 146/NQ-CP 19/09/2024  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật đối với các 

chủ đề: Chính sách xã hội; Công 

nghiệp; Doanh nghiệp, hợp tác xã; 

Lao động; Ngoại giao, điều ước quốc 

tế; Nông nghiệp, nông thôn; Thi hành 

án và 06 đề mục 

 

3.  

Chính phủ 147/NQ-CP 20/09/2024 Triển khai Nghị quyết số 

138/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 
2024 của Quốc hội về chủ trương đầu 

tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao 

tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia 

Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành 

(Bình Phước) 

 

4.  
Chính phủ 148/NQ-CP 22/09/2024 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024 
 

5.  

Chính phủ 169/NQ-CP 30/09/2024 Nghị quyết của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện 

Kết luận số 79-KL/TW ngày 13 
tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 

XII về xây dựng và phát triển thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

 

6.  
Chính phủ 174/NQ-CP 02/10/2024 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024 
 

7.  
Chính phủ 118/2024/NĐ

-CP 
30/09/2024 Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật thi hành án hình 

sự 
 

8.  
Chính phủ 119/2024/NĐ

-CP 

30/09/2024 Nghị định quy định về thanh toán 

điện tử giao thông đường bộ 
 

9.  

Chính phủ 120/2024/NĐ

-CP 

30/09/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 
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Chính phủ quy định Hệ thống bảo 

đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 

10.  

 Chính phủ 121/2024/NĐ

-CP 

03/10/2024 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số 

điều cảu NĐ số 139/2018 /NĐ-CP 

ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 

kiểm định xe cơ giới được sửa đổi bổ 

sung một số điều tại NĐ số 
30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 

năm 2023 của Chính phủ 

 

11.  

Chính phủ 122/2024/NĐ

-CP 

04/10/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết về hoạt động thương mại biên 

giới. 

 

12.  

Chính phủ 123/2024/NĐ

-CP 

04/10/2024 Nghị định Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai 
 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

15/2024/QĐ-

TTg 

04/10/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều QĐ 71/2013/QĐ-TTg ngày 

21/11/2013 của TTgCP 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1011/QĐ-

TTg 

20/09/2024 Quyết định Ban hành danh sách cơ sở 

sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2023 
 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1015/QĐ-

TTg 

20/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-

2026, tầm nhìn đến năm 2050. 
 

16.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1018/QĐ-
TTg 

21/09/2024 Quyết định Ban hành chiến lược phát 
triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam 

đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 
 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1019/QĐ-

TTg 

23/09/2024 Phê duyệt Chiến lược phát triển đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế 

hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 

của Tập đoàn Bưu chính viễn thông 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1043/QĐ-

TTg 

25/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật 

Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
 

19.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1044/QĐ-
TTg 

26/09/2024 Quyết định Kế hoạch triển khai thi 
hành Luật Đường bộ 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1052/QĐ-

TTg 

27/09/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Bản ghi nhớ bổ sung tuyến 

đường, cặp cửa khẩu vào NĐ thư số 

01 Hiệp định tạo thuận lợi vận tải 

người và hàng hóa qua lại biên giới 

giữa các nước Tiểu vùng Mê Công 

mở rộng 

 

21.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1066/QĐ-
TTg 

01/10/2024 Quyết định về việc kiện toàn Trưởng 
ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính 

trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển 
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đổi năng lượng công bằng 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1069/QĐ-

TTg 

01/10/2024 Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn 

thành viên Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số. 
 

23.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1086/QĐ-

TTg 

02/10/2024 Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo 

điều hành giá 
 

24.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1087/QĐ-

TTg 

02/10/2024 Phê duyệt Đề án “Tăng cường 

chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân 
tộc đến năm 2030” 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1097/QĐ-

TTg 

03/10/2024 Quyết định Phê duyệt danh sách 

thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về 

tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1098/QĐ-

TTg 

03/10/2024 Quyết định Bổ sung, kiện toàn thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương. 
 

27.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1100/QĐ-

TTg 

04/10/2024 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ 

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 
 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

36/CT-TTg 03/10/2024 Chỉ thị về việc thực hiện NQ số 

132/2024/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 

2024 của Quốc hội về bổ sung dự 

toán NSNN năm 2022 và phê chuẩn 

quyết toán NSNN năm 2022 

 

29.  

Bộ Y Tế 2899/QĐ-

BYT 

30/09/2024 Quyết định phê duyệt Đề án “Tư vấn 

và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản cho công nhân lao 

động tại các khu công nghiệp, khu 

chế xuất giai đoạn 2024-2030” 

 

30.  

Bộ Nội vụ 673/QĐ-BNV 26/09/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch sửa 

đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số 

cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 

2030 và triển khai xác định Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2024 của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 

31.  
Bộ Nội vụ 683/QĐ-BNV 30/09/2024 Quyết định về việc điều chỉnh phân 

công công tác đối với Lãnh đạo Bộ 
Nội vụ 

 

32.  

Bộ Tài Chính 2286/QĐ-

BTC 

26/09/2024 V/v bổ sung Danh sách các cửa khẩu 

áp dụng tờ khai hải quan dùng cho 

người xuất cảnh ,nhập cảnh 
 

33.  

Bộ Tài Chính 2292/QĐ-

BTC 

26/09/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực quản lý công 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài chính 

 

34.  
Bộ Tài Chính 69/2024//TT-

BTC 
01/10/2024 Thông tư quy định danh mục hàng 

hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập 

trung cấp quốc gia 
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35.  

Bộ Tài Chính 70/2024/TT-

BTC 

01/10/2024 Quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản 

lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản 

lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước 

 

36.  

Bộ Công 

Thương 

08/CT-BCT 27/09/2024 Chỉ thị triển khai Công điện số 

99/CĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 

2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện các giải pháp 

bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản 

xuất, kinh doanh và tiêu dùng của 

người dân, doanh nghiệp 

 

37.  

Bộ Tư pháp 10/2024/TT-

BTP 

24/09/2024 V/v quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp 

bảo đảm. 
 

38.  

Bộ Tư pháp 11/2024/TT-

BTP 

24/09/2024 V/v quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng đối với chức danh 

nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo 
đảm. 

 

39.  

Bộ Y Tế 16/2024/TT-

BYT 

30/09/2024 Ban hành Danh mục chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế đã được xác 

định mã số HS  

theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam  

 

40.  

Bộ Y Tế 18/2024/TT-

BYT 

01/10/2024 Bãi bỏ một số nội dung trong Quy 

chế bệnh viện ban hành kèm theo 

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

 

41.  

Bộ Y Tế 19/2024/TT-

BYT 

01/10/2024 Ban hành Danh mục thiết bị y tế xuất 

khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã 

số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

 

42.  

Bộ Tài 

Chính 

2083/QĐ-

BTC 

06/09/2024 Quyết định về công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính 

 

43.  

Bộ Tài 

Chính 

63/2024/TT-

BTC 

23/08/2024 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

101/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 

8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử 

dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm 

HIV/AIDS 

 

44.  

Bộ Tài 

Chính 

64/2024/TT-

BTC 

28/08/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2018/TT-

BTC ngày 28/3/2018 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công 

45.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3217/QĐ-

BNN-CN 

23/09/2024 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai Đề án Phát triển bền vững ngành 

Ong đến năm 2030 

 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3329/QĐ-

BNN-CN 

02/10/2024 Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC lĩnh vực chăn nuôi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ NN và PTNT 

 

47.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

28/VBHN-

BNNPTNT 

23/09/2024 Về việc ký xác thực văn bản hợp nhất 

các Thông tư về quản lý thuốc thú y 
 

48.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2601/QĐ-

BGDĐT 

23/09/2024 Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 9 sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông của tỉnh Bình 

Định 

 

49.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2602/QĐ-

BGDĐT 

23/09/2024 Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 12 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông của tỉnh Bình 

Định 

 

50.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

07/2024/TT-

BVHTTDL 

01/10/2024  Thông tư Quy định định mức kinh tế 

- kỹ thuật dịch vụ giám định, thông 

tin, truyền thông về quyền tác giả, 

quyền liên quan phục vụ công tác 
quản lý nhà nước 

 

51.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1117/QĐ-

BGTVT 

09/09/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

 

52.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

2290/QĐ-

BKHĐT 

24/09/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai 

trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ kế hoạch và đầu tư 

 

53.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

2295/QĐ-

BKHĐT 

26/09/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới lĩnh vực chuyển 

đổi công ty Nhà nước được thành lập 

và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

Nhà nước thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên tổ chức và 

hoạt động theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 



6 

 

   
 

54.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

15/2024/TT-

BKHĐT 

30/09/2024 Thông tư quy định mẫu hồ sơ đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; 

cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

 

55.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3075/QĐ-

BTNMT 

24/09/2024 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu 

tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) 

Khu KTQP Duyên Hải/QK5” 

 

56.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3087/QĐ-

BTNMT 

25/09/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

thanh tra năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
 

57.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3088/QĐ-

BTNMT 

25/09/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

kiểm tra năm 2024 của các đơn vị 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

 

58.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3092/QĐ-

BTNMT 

26/09/2024 Về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định “Quy hoạch tổng hợp lưu 

vựcsông Ba và vùng phụ cận thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050” 

 

59.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3096/QĐ-

BTNMT 

26/09/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

 

60.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

15/2024/TT-

BTNMT 

20/09/2024 Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của các Thông tư 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

61.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

16/2024/TT-

BTNMT 

23/09/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường đối với nước khai 

thác thải, dung dịch khoan và mùn 

khoan thải của các công trình dầu khí 
trên biển. 

 

62.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

17/2024/TT-

BTNMT 

30/09/2024 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại 

và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về 

môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra 

trong vùng biển Việt Nam 

 

63.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

18/2024/TT-

BTNMT 

01/10/2024 Ban hành “Thông tư ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật công tác xác 

định hàm lượng một số nguyên tố 
hóa học bằng phương pháp phân tích 

hoá học than, phương pháp nung 
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luyện và phương pháp quang phổ 

phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)” 

64.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

11/2024/TT-

BTTTT 

23/09/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư  số 03/2015/TT-

BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-
CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in, Thông tư 

số 05/2016/TT-BTTTT ngày 

01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thoongtin và Truyền thông.... 

 

65.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

12/2024/TT-

BTTTT 

23/09/2024 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Thông tin và 

Truyền thông 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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